
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 21 ĐT UBT   12cm

17 2 49 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 3 34 2002 UBT (P) 10cm

18 4 49 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P) 6cm/VMC

18 5 47 2012 UXTC 14 tuần

18 6 33 ĐT NXTC 18 tuần

18 7 44 2012 UXTC 14 tuần

18 8 42 1021 NXTC 12 tuần + UBT (T) 8cm

19 9 46 3003 UXTC 20 tuần

19 10 51 4044 UXTC 14 tuần

19 11 49 2022 UXTC 14 tuần

12 42 1001 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 35 2002 CTC dài

17 2 36 ĐT UXTC 18 tuần (Mổ khó)

17 3 41 2002 UXTC 14 tuần

17 4 42 2002 UXTC 14tuần/VMC

17 5 37 2012 NXTC 12 tuần/VMC

18 6 44 1001 K Buồng trứng

18 7 43 2002 UXTC 18tuần + UBT (T)

18 8 31 2012 NXTC 14tuần

19 9 44 Adenomyose

THỌ + PHẠM TÀI + PHÚ.SB  

THỌ + PHẠM TÀI + TIỀU.SB

THỌ + PHÚ.SB + TIỀU.SB (THI)

D.MINH + TRÚC GIANG + KHEN.SB

BS SẢN A + A.THƢ4 + KIM PHỤNG.SB(C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KIM.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + VÂN.SB

MỸ Ý + KIM.SB + VÂN.SB (THI)

NGỌC TRANG + CẨM NHUNG + KIỀU CHÂU.SB

NGỌC TRANG + CẨM NHUNG + KIỀU CHÂU.SB 

T.HÒA + LINH.SB + ĐAN THANH.SB (THI) 

M.TUẤN.BM + T.XUÂN.NT + P.ANH.NT

M.TUẤN.BM + ĐIỆN.SB + TÚ UYÊN.SB

M.TUẤN.BM + TÚ UYÊN.SB + ĐIỆN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + RỠ.SB + TUẤN.SB (S)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + THANH TRANG.SB

VIỆT THANH + HỢP.SB + THANH TRANG.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

T.HÒA + ĐAN THANH.SB + LINH.SB (THI)

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + CẨM HỒNG.TT + LÊ.TT (S)

BS SẢN A + CƢỜNG.SB + VŨ HẢI.SB (C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + HỢP.SB

Mổ TS, sinh thiết lạnh 2 BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + PP có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 14/7/2014 đến ngày 20/7/2014 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

PHẠM THỊ THANH NHÃ

NGUYỄN THỊ HOA

PHẠM THỊ NGUYỆT MINH

NGUYỄN THỊ XUÂN HƢƠNG

NGUYỄN THỊ MINH PHƢƠNG

BÙI THỊ THÙY TRANG

HỒ THỊ BÍCH LIÊN

PHAN THỊ THI

NGUYỄN THỊ ĐÀO

TRẦN THỊ THUÊ

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ HOA

ĐINH THỊ NHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ KIM BIẾT

LÊ THỊ BÉ NGỌC

LÊ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ KIM VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

2113

2106

2098

1949

2020

3463

2139

2140

2116

SHC

2112

50 N

2114

1864

3619

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1946

3630

3288

2011

PM

Ngày: 7/14/2014 

Ngày: 7/15/2014 

1736

1939

2002



19 10 46 2002 UXTC 13 tuần

19 11 46 1001 TD UBT

12 36 2022 NXTC 5cm

3 0 0

3 0 0

17 1 46 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp- Vết trắng

2 0  lan xuống dƣới cùng đồ)

17 3 59 4004 CIN 3 (Đã khoét chóp)

17 4 45 2002 UXTC 8 tuần + UBT (P) 6cm

18 5 36 3013 UBT(P) 13cm

18 6 64 5005 UBT (T) 5 cm/VMC

18 7 34 0010 NXTC 12 tuần

19 8 46 1001 UXTC 20 tuần/VMC 2 lần

19 9 65 3003
UXTC 14 tuần

 + Polype CTC

19 10 42 0000 LNMCơ TC

19 11 34 0010 NXTC 16 tuần/Thiếu máu

19 12 19 ĐT UBT(P) 12cm/VMC Cắt BT(T)

13 38 2002 NXTC 16tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 56 1011 K Buồng trứng gđ II

17 2 61 0000 UXTC 14cm/VMC Thoát vị rốn

17 3 43 1001 UXTC 16 tuần

17 4 41 2001 UXTC 15 tuần/B 20

18 5 39 0010 UXTC 20cm + LNMTCBT/VMC Cắt

6 0        PP trái

18 7 44 2002 UXTC 20 tuần (Mổ khó)

18 8 38 1020 UXTC 12 tuần

19 9 54 4004 UXTC 13 tuần

19 10 51 4014 UXTC 16 tuần

LỢI + THỤY.YQG + HIẾU.NT

LỢI + THỤY.YQG + HIẾU.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + NGỌC THANH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + GIANG.SB

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHÚC.NT

VIỆT THANH + HƢƠNG.PNT + PHÚC.NT

THU NGUYỆT + PHƢƠNG ANH 

THU NGUYỆT + PHƢƠNG ANH 

LỢI + THỤY.YQG + HIẾU.NT

NGỌC TRANG + HẠNH.SB  + NGÂN.SB

T.BÌNH + TRANG.SB + Y.NHI.NT

T.BÌNH + HẠNH.SB + Y.NHI.NT

DỰ BỊ  

BS SẢN A + XUYẾN.SB + THUỈH.SB (S)

BS SẢN A + NGUYỄN HIỀN.SB + TOÀN.SB(C)

NGỌC HẢI + TOUNEH.SB + CHÂU.SB  (THI)  

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC

Q.KHOA + DIỆP.SB + KHÁNH HÒA.SB

Q.KHOA + KHÁNH HÒA.SB + DIỆP.SB (THI)

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + NGÂN.SB

NGỌC TRANG + NGÂN.SB + HẠNH.SB 

DỰ BỊ  

THU HÀ 2 + MINH.SB + ÁI HÒA.SB (S)

THU HÀ 2 + MỸ PHỤNG.SB + DIỄM.SB(C)

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + HỮU THINH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + HỮU THINH 2

D.MINH + TRÚC GIANG + VINH.SB

D.MINH + KHEN.SB + VINH.SB (THI)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL, Thử dịch ổ bụng

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + bóc UBT chừa mô lành

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD  

C/g Bóc NX, KTSD  

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Cắt TC toàn phần + PP có u

Mổ TS, Cắt UBT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT+ Cắt xuống ÂĐ 2cm

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

LÊ THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ LÝ

HUỲNH THỊ HỒNG

NGÔ THỊ HƢƠNG

TRẦN THỊ THANH THÚY

VĂN THỊ NGỌC

ĐOÀN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ CA

HÀ MỸ XUÂN

NGÔ THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ TIẾNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THANH HÀ

TỐNG THỊ TẺ

PHAN THỊ CƢNG

LÊ THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ HỪNG

NGÔ THỊ VIÊN

NGUYỄN THỊ DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ NHANH

LÊ THỊ MƢỜI

LA THỊ THU 

TRANG THANH LAN

KHÚC THỊ MƠ

3667

3670

2135

3672

3624

2121

2171

1822

2157

1468

510 b

3561

2164

2166

2109

1470

1938

2182

2174

3372

44 S

42 S

2137

2169

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 7/16/2014 

Ngày: 7/17/2014 



19 11 36 ĐT UBT (P) 10cm/Tâm thần

12 51 4004 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 34 2012 UBT (T) 5 cm/VMC 2 lần

17 2 46 3013 UXTC 18 tuần

18 3 44 2012 UXTC 18 tuần

18 4 54 4103 UXTC 12 tuần

18 5 37 2002 NXTC 14 tuần/CIN 1

18 6 34 ĐT NXTC 12 tuần

19 7 54 2012 UXTC 15 tuần + UBT (P)/VMC

19 8 33 2002 NXTC 16 tuần

HƢƠNG THU+ BẢO NGỌC.SB+ HIẾU.SB(THI)

HƢƠNG THU+ HIẾU.SB+ BẢO NGỌC.SB(THI)

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + HẰNG.SB + HỮU HẢI.SB (THI)

BS SẢN A + THƢƠNG.SB + DŨNG.SB(S)

BS SẢN A+THÚY PHƢỢNG+ NGUYỄN NHUNG.SB(C)

THU THỦY + K.HOÀNG + TÀI.SB 

THU THỦY + TÀI.SB + BÙI LINH.SB (THI)

PHẠM HẢI + LƢU HIỀN.SB + TẤN ÂN.SB(THI)

PHẠM HẢI + TẤN ÂN.SB + LƢU HIỀN.SB(THI)

DIỄM TUYẾT + NGỌC THANH.SB + GIANG.SB

DỰ BỊ

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Ngày 11 tháng 7 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ NGỌC MÙI

LÊ THỊ TUYẾT

NGÔ THỊ PHƢƠNG LINH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÚY THANH

PHẠM THỊ KÝ

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

ĐỖ THỊ HỒNG

LÊ THỊ QUYẾT

LƢU THỊ NGỌC THÚY

HỒ THỊ HỒNG

BN SẢN A

2199

2202

2177

2184

2183

2205

2179

555B

2170

2162

Thứ: SÁU 

Ngày: 7/18/2014 


